              Tiết 66 :  ÔN TẬP  CUỐI HỌC  KÌ II

I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực 
+Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
- Năng lực ngôn ngữ:Diễn đạt, bày tỏ chính kiến trước hiện tượng thực tế cần được giải quyết.
-Năng lực khoa học:Tìm kiếm thu nhận thông tin liên quan đến sinh vật và môi trường sống của sinh vật
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy, thiết kế mô hình minh họa.
2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ môi trường sống; chống sử thuốc bảo vệ thực vật; đấu tranh chống vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân; không nên kết hôn gần….
- Nhân ái: Giúp đỡ người người mắc bệnh, tật di truyền…
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống…
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Máy chiều projector
2. Học sinh: - Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
- SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động tạo hứng thú cho HS
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường
b.Tổ chức thực hiện
- Chiếu hình ảnh:
- Yêu cầu học sinh quan sát
- Giáo viên đặt câu hỏi rồi vào bài
2. HOẠT ĐỘNG 2. Hình thành kiến thức.
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu môi trường và các nhân tố sinh thái.
a.Mục tiêu
-Tìm hiểu trong các môi trường có những nhân tố sinh thái nào.
b.Tổ chức thực hiện: 
- Nhóm 1 hoàn thiện sơ đồ tư duy.
*Kết luận: Học sinh vẽ sơ đồ tư duy theo nhiều cách khác nhau nhưng yêu cầu có đủ các nội dung sau:
	Môi trường
	Nhân tố sinh thái 
	Ví dụ minh hoạ

	Môi trường nước
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Ánh sáng
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trong đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ
- Động vật, thực vật, VSV.

	Môi trường trên mặt đất
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ
-Độngvật,TV,VSV,con    người.

	Môi trường sinh vật
	NTST vô sinh
NTST hữu sinh
	- Độ ẩm, nhiệt độ, dinh dưỡng.
- Động vật, thực vật, con người.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái
a. Mục tiêu:
- Trình bày được sự phân chia các nhóm SV dựa vào giới hạn sinh thái
b.Tổ chức thực hiện: Chia lớp học thành các nhóm 
*Kết luận: Học sinh vẽ sơ đồ tư duy theo nhiều cách khác nhau nhưng yêu cầu có đủ các nội dung sau:
	Nhân tố sinh thái
	Nhóm thực vật
	Nhóm động vật

	Ánh sáng
	- Nhóm cây ưa sáng
- Nhóm cây ưa bóng
	- Động vật ưa sáng
- Động vật ưa tối.

	Nhiệt độ
	- Thực vật biến nhiệt
	- Động vật biến nhiệt
- Động vật hằng nhiệt

	Độ ẩm
	- Thực vật ưa ẩm
- Thực vật chịu hạn
	- Động vật ưa ẩm
- Động vật ưa khô.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu Quan hệ cùng loài và khác loài
a.Mục tiêu: - Mối quan hệ cùng loài và khác loài
b.Tổ chức thực hiện:
Kết luận: Học sinh vẽ sơ đồ tư duy theo nhiều cách khác nhau nhưng yêu cầu có đủ các nội dung sau:
	Quan hệ
	Cùng loài
	Khác loài

	Hỗ trợ
	- Quần tụ cá thể
- Cách li cá thể
	- Cộng sinh
- Hội sinh

	Cạnh tranh
(hay đối địch)
	- Cạnh tranh thức ăn, chỗ ở.
- Cạnh tranh trong mùa sinh sản
- Ăn thịt nhau
	- Cạnh tranh
- Kí sinh, nửa kí sinh
- Sinh vật này ăn sinh vật 


3. HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi về SV và môi trường 
b.Tổ chức thực hiện:
GV chiếu các câu hỏi/bài tập hoặc giao phiếu học tập với các câu hỏi/bài tập cho HS và yêu cầu học sinh thực hiện một số câu hỏi/bài tập và chia sẻ với bạn bên cạnh về kết quả hoạt động luyện tập
 Câu 1: Các nhân tố sinh thái được chia thành những nhóm nào sau đây?
A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người.
B.Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác.
C.Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người.
D.Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác.
Câu 2: Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?( chương I / bài 41 / mức 1)
A.Gần điểm gây chết dưới.               B.Gần điểm gây chết trên.
C. Ở điểm cực thuận  D.Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết 
Câu 3: Giới hạn sinh thái là gì?( chương I / bài 41 / mức 1)
A.Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt.
B.Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau.
C.Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
D.Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật.
Câu 4: Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh
A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thực vật.
B. Nước biển, sông, hồ, ao,  cá, ánh sáng, nhiệt độ, độ dốc.
C. Khí hậu, thổ nhưỡng, nước, địa hình.
D.Các thành phần cơ giới và tính chất lí, hoá của đất; nhiệt độ, độ ẩm, động vật.
Câu 5: Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi: 
A. Chúng là nơi ở của các sinh vật khác.
B. Các sinh vật khác có thể đến lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể chúng.
C. Cơ thể chúng là nơi ở, nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác.
D. Cơ thể chúng là nơi sinh sản của các sinh vật khác.
Câu 6: Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng? ( chương I / bài 41 / mức 1)
A. Vì con người có tư duy, có lao động.
B. Vì con người tiến hoá nhất so với các loài động vật khác.
C. Vì hoạt động của con người khác với các sinh vật khác, con người có trí tuệ nên vừa khai thác tài nguyên thiên nhiên lại vừa cải tạo thiên nhiên. 
D. Vì con người có khả năng làm chủ  thiên nhiên.
Câu 7: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào? ( chương I / bài 41 / mức 3)
A. Có vùng phân bố hẹp.                           B. Có vùng phân bố hạn chế.
C. Có vùng phân bố rộng.                      D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.
Câu 8: Khi nào các yếu tố đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một môi trường?( chương I / bài 41 / mức 3)
A. Khi nơi đó có đủ điều kiện thuận lợi về nơi ở cho sinh vật.
B. Là nơi sinh vật có thể kiếm được thức ăn.
C. Khi đó là nơi sinh sống của sinh vật.
D. Khi nơi đó không có ảnh hưởng gì đến đời sống của sinh vật.
Câu 9: Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?( chương I / bài 41 / mức 3)
A. Khi các yếu tố của môi trường không ảnh hưởng lên đời sống sinh vật. 
B. Khi sinh vật có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường.  
C. Khi các yếu tố của môi trường tác động lên đời sống sinh vật. 
D. Khi sinh vật có ảnh hưởng gián tiếp đến môi trường.  
Câu 10: Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 20C đến 440C, điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C, điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng
A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.
B. Vùng phân bố cá rô phi rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.
C.Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
D.Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.
Câu 11: Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?
A.Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
B. Khả năng sống bị giảm sau đó  không phát triển bình thường. 
C.Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
D. Không thể sống được.
Câu 12: Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào? 
A.Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá  khả năng quang hợp của TV
B.Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
C.Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.
D.Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.
Câu 13: Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?( chương I / bài 42 / mức 1)
A. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.
B. Cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.
C. Cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
C. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.
Câu 14: Cây ưa sáng thường sống nơi nào?( chương I / bài 42 / mức 1)
A. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.     B. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.
C. Nơi quang đãng.                     D.Nơi khô hạn
Câu 15: Cây ưa bóng thường sống nơi nào?( chương I / bài 42 / mức 1)
A. Nơi ít ánh sáng tán xạ.                        B.Nơi có độ ẩm cao.
C.Nơi ít ánh sáng và ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu.
D. Nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác.
Câu 16: Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của
động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?
A. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khô.
B. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.
C. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.
D. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm.
Câu 17: Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì:( chương I / bài 42 / mức 2)
A. Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên.
B. Cây có nhiều chất dinh dưỡng.
C. Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây.
D. Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.
Câu 18: Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là
A. Kiếm mồi.                                                              B. Nhận biết các vật.
C. Định hướng di chuyển trong không gian.          D. Sinh sản.
Câu 19: Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?( chương I / bài 42 / mức 2)
A. Cây vẫn mọc thẳng.                                      B.Cây luôn quay về phía mặt trời.
C.Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.      D.Ngọn cây rũ xuống.  
Câu 20: Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào? 
A. Phiến lá rộng, màu xanh sẫm.            B.Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt.
C. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.    D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.
Câu 22: Nhóm sinh vật nào sau đây toàn là động vật ưa ẩm?
A. Ếch, ốc sên, giun đất.			          B. Ếch, lạc đà, giun đất.
C. Lạc đà, thằn lằn, kỳ đà.			D. Ốc sên, thằn lằn, giun đất.
Câu 23: Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ? ( Chương 1/ bài 44/ mức 1)
A. Hội sinh.	       B. Cộng sinh.                      C. Ký sinh.   	D Cạnh tranh.
Câu 24: Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ? ( Chương 1/ bài 44/ mức 1)
A. Ký sinh.		B. Cạnh tranh.       C. Hội sinh.		D. Cộng sinh.
Câu 25: Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây? 
A. Cộng sinh.		B. Hội sinh.    C. Cạnh tranh. 	     D. Kí sinh.
Câu 26: Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng và máu từ cơ thể vật chủ là đặc điểm của mối quan hệ khác loài nào sau đây? 
A. Sinh vật ăn sinh vật khác.	B. Hội sinh.    C. Cạnh tranh.    D. Kí sinh.
Câu 27: Các sinh vật cùng loài có quan hệ với nhau như thế nào? 
A. Cộng sinh và cạnh tranh.				B. Hội sinh và cạnh tranh.
C. Hỗ trợ và cạnh tranh.				 D. Kí sinh, nửa kí sinh.
Câu 28: Động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật và thực vật bắt sâu bọ thuộc quan hệ khác loài nào sau đây? ( Chương 1/ bài 44/ mức 1)
A. Cộng sinh.   B. Sinh vật ăn sinh vật khác.   C. Cạnh tranh.  	D. Kí sinh.
Câu 29: Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng “tự tỉa” ở thực vật là mối quan hệ gì? (Chương 1/ bài 44/ mức 3)
A. Cạnh tranh .	B. Sinh vật ăn sinh vật khác.   C. Hội sinh. 	 D. Cộng sinh.
Câu 30: Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Rận, bét với trâu, bò có mối quan hệ theo kiểu nào dưới đây? ( Chương 1/ bài 44/ mức 1)
A. Hội sinh.	  B. Kí sinh.          C. Sinh vật ăn sinh vật khác.	   D. Cạnh tranh.
4. HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về bệnh tật di truyền ở người để giải thích tại sao một số loài bị tuyệt chủng. Sự tuyệt chủng của 1 loài sinh vật gây hại gì cho hệ sinh thái
- Chăm chỉ đọc sách, tài liệu để mở rộng hiểu biết về di truyền học người.
b.Tổ chức thực hiện: 
*Hướng dẫn về nhà 
- Học bài và làm bài tập SGK
- Ôn lại bài để tiết sau kiểm tra học kì II.
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